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TUẦN 17 

        PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 

       Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:  

Thừa số 8 7  6 

Thừa số 104  9  

Tích  434 198 624 

Câu 2: Tìm x, biết:          x × 4 = 56 × 3 

A. x  = 42 B. x  = 672 C. x = 164 D. x  = 168 

Câu 3: Minh nghĩ ra một số, biết rằng tổng số đó với 818 là số lớn nhất có ba chữ số. 

Tìm số Minh nghĩ ra. 

A. 70 B. 181 C. 70 và 181 D. Không tồn tại số đó 

Câu 4: Hình bên có … góc vuông. 

A. 3 góc vuông B. 4 góc vuông 

C. 5 góc vuông D. 6 góc vuông 

 

 

Câu 5: Có 146m vải hoa, may mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi có thể may được nhiều 

nhất bao nhiêu bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải? 

A. 48 bộ quần áo B. 48m vải, thừa 2 bộ quần áo 

C. 49 bộ quần áo D. 48 bộ quần áo, thừa 2m vải 

Câu 6: Có 259kg gạo, người ta bán đi 98kg. Số gạo còn lại đóng đều vào 7 túi. Hỏi mỗi 

túi có bao nhiêu ki – lô – gam gạo? 

A. 23 túi gạo B. 23kg gạo C. 37kg gạo D. 14kg gạo 

Câu 7: Điền số hoặc đơn vị đo thích hợp vào chỗ trống: 

125m × 6 = …….. dm 4m 7cm …….. cm 

9dam 5m = 950 …….. 809cm= ……… m …….. cm 
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Câu 8: Đúng ghi Đ, sai ghi S. 

A. Hình vuông có hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau. 

B. Hình chữ nhật có 4 góc vuông 

C. Hình chữ nhật có 4 góc vuông, hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau 

D.  Hình vuông có 4 góc vuông, 4 cạnh bằng nhau 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

138 × 6 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

432 : 4 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

698 : 9 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

764 : 6 

…………………. 

…………………. 

…………………. 

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: 

a. 4 × (215 : 5) 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

(142km + 38km) : 9 

………………………………………....... 

………………………………………....... 

…………………………………………… 

………………………………………........ 

Bài 3: Người bán hàng xếp 640 gói kẹo vào các hộp, mỗi hộp có 4 gói kẹo. Sau đó, xếp 

các hộp đó vào thùng, mỗi thùng 8 hộp. Hỏi người bán hàng xếp được bao nhiêu thùng? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………...... 

 

 

======================================================== 

  CHÚC CON HOÀN THÀNH TỐT BÀI LÀM CỦA MÌNH 
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GỢI Ý/HƯỚNG DẪN GIẢI 

        PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống:  

Thừa số 8 7 22 6 

Thừa số 104 62 9 104 

Tích 832 434 198 624 

 

Câu 2 3 4 5 6 

Đáp số A B C D B 

        Câu 7: Điền số hoặc đơn vị đo thích hợp vào chỗ trống: 

125m × 6 = 7500dm 4m 7cm = 407cm 

9dam 5m = 950dm 809cm = 8m 9cm 

Câu 8: Đúng ghi Đ, sai ghi S. 

A. Hình vuông có hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.     S 

B. Hình chữ nhật có 4 góc vuông                                                             Đ 

C. Hình chữ nhật có 4 góc vuông, hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau   Đ 

D.  Hình vuông có 4 góc vuông, 4 cạnh bằng nhau                                 Đ 

PHẦN II: Tự luận  

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

138 × 6 = 828 432 : 4 = 108 698 : 9 = 77 dư 5 764 : 6 = 127 dư 2 

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: 

a. 4 × (215 : 5) 

= 4 × 43 

= 172 

(142km + 38km) : 9 

= 180km : 9 

= 20km 

Bài 3: Người bán hàng xếp 640 gói kẹo vào các hộp, mỗi hộp có 4 gói kẹo. Sau đó, xếp 

các hộp đó vào thùng, mỗi thùng 8 hộp. Hỏi người bán hàng xếp được bao nhiêu thùng? 

Bài giải 

Người bán hàng xếp được số hộp là: 640 : 4 = 160 (hộp) 

                         Người bán hàng xếp được số thùng là: 160 : 8 = 20 (thùng) 

Đáp số: 20 thùng 

 

 


